TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
     KHOA GIÁO DỤC – ĐẠI CƯƠNG

KẾ HOẠCH HỌC KỲ PHỤ  CĐ15-CĐ16-CĐ17
Năm học 2018 – 2019
Bộ môn Văn Hóa – Ngoại ngữ
Toán Cao cấp
	T

T
	Môn
	Giáo viên dạy
	Bậc/đợt/năm
	ĐVHT
	Loại
	 SV
	Bắt đầu
	Tuần
	Buổi - phòng
	Số tiết/thứ
	Thi

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	
	
	
	Sáng
	Phòng
	
	Thứ 7
	CN
	TG/ngày
	Phòng
	Gv coi thi

	1
	Toán Cao Cấp 


	Bùi Minh Quân
	CĐ 15,16,17
	3
	45
	
	
	06/10/2018
	6
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	7:30

8/12/18
	
	Bùi Minh Quân

Nguyễn Hồng Giang

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	Sáng
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	Sáng
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	


Vật Lý Đại Cương
	T

T
	Môn
	Giáo viên dạy
	Bậc/đợt/năm
	ĐVHT
	Loại
	 SV
	Bắt đầu
	Tuần
	Buổi - phòng
	Số tiết/thứ
	Thi

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	
	
	
	Chiều 
	Phòng
	
	Thứ 7
	CN
	TG/ngày
	Phòng
	Gv coi thi

	1
	 Vật lý Đại cương
	Nguyễn Hồng Giang
	CĐ 15,16,17
	4
	60
	
	
	06/10/2018
	5
	Chiều  
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	13H 15/12/2017
	
	Nguyễn Hồng Giang

Bùi Minh Quân

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	Chiều  
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	Chiều  
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	Chiều  
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	Chiều   
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	Chiều  
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	Chiều  
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	Chiều  
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	Chiều  
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	Chiều  
	
	
	3 Đ
	3 Đ
	
	
	



Xác suất thống kê

	T

T
	Môn
	Giáo viên dạy
	Bậc/đợt/năm
	ĐVHT
	Loại
	 SV
	Bắt đầu
	Tuần
	Buổi - phòng
	Số tiết/thứ
	Thi

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	
	
	
	Sáng
	Phòng
	
	Thứ 7
	CN
	TG/ngày
	Phòng
	Gv coi thi

	1
	Xác suất thống kê


	Bùi Minh Quân
	CĐ 15,16,17
	3
	45
	
	
	06/10/2018
	6
	Sáng 
	
	
	3C
	3C
	7:30

8/12/18
	
	Bùi Minh Quân
Nguyễn Hồng Giang

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	Sáng 
	
	
	3C
	3C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	Sáng 
	
	
	3C
	3C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	Sáng 
	
	
	3C
	3C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	Sáng 
	
	
	3C
	3C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	Sáng 
	
	
	3C
	3C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	Sáng
	
	
	3C
	3C
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	Sáng
	
	
	3C
	3C
	
	
	


Toán Chuyên đề
	T

T
	Môn
	Giáo viên dạy
	Bậc/đợt/năm
	ĐVHT
	Loại
	 SV
	Bắt đầu
	Tuần
	Buổi - phòng
	Số tiết/thứ
	Thi

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	
	
	
	Sáng
	Phòng
	Thứ 
	Thứ 7
	CN
	TG/ngày
	Phòng
	Gv coi thi

	1
	Toán chuyên đề
	Tống Minh Hải
	CĐ 15,16,17
	2
	30
	
	
	06/10/2018
	6
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	7h:30 17/11/18
	
	Tống Minh Hải
Ngô Văn Thiện

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hóa Đại cương

	T

T
	Môn
	Giáo viên dạy
	Bậc/đợt/năm
	ĐVHT
	Loại
	 SV
	Bắt đầu
	Tuần
	Buổi - phòng
	Số tiết/thứ
	Thi

	
	
	
	
	
	LT
	TH
	
	
	
	Sáng
	Phòng
	Thứ 
	Thứ 7
	CN
	TG/ngày
	Phòng
	Gv coi thi

	
	HĐC
	Vũ Thị Ngọc Mai


	CĐ 15,16,17
	3
	45
	
	
	06/10/2018
	6
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	7:30

8/12/18
	
	Vũ Thị Ngọc mai

Nguyễn Hồng Giang

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	Sáng 
	
	
	3Đ
	3Đ
	
	
	


Ngày 20  tháng 9  năm 2018
GIÁM HIỆU



PHÒNG ĐÀO TẠO



PHÒNG CTCT – HSSV


BỘ MÔN

3

